
 

BIỂU MẪU C6 – THU THẬP SỐ LIỆU LẬP BẢN ĐỒ 

Nhóm:  � NCMT � PNBD 

Tên cán bộ lập bản đồ: ……………………………..     

Thời gian thu thập: Ngày [___|___] Tháng [___|___] Năm [___|___|___|___] 

1. Người cung cấp thông tin: (nhiều lựa chọn) 

� Đối tượng (NCMT/PNBD)   � Khách làng chơi (với nhóm PNBD) 

� Giáo dục viên đồng đẳng  � Hàng xóm 

� Xe ôm/người lái taxi   � Khác (ghi rõ)……………………… 

� Người bán hàng rong   ………………………………………… 

2. Loại hình tụ điểm: (một lựa chọn duy nhất) 

� Đường phố    � Nhà riêng    

� Công viên     � Bến xe/bến tàu…    

� Cơ sở (quán café, khách sạn…  � Khác (ghi rõ)……………………… 

3. Địa chỉ: (cụ thể q/huyện, p/xã, tổ/thôn xóm, số nhà):…………………………………… 

4. Đặc điểm nhận biết: ……………………………………………………………………… 

5. Ước tính số đối tượng tại tụ điểm: 

Ngày trong tuần có số NCMT/PNBD đông nhất có mặt tại tụ điểm (nhiều lựa chọn): 

� Thứ 2 � Thứ 3 � Thứ 4 � Thứ 5 � Thứ 6 � Thứ 7 � CN 

Tổng số NCMT/PNBD trung bình của ngày đông nhất đó: [___|___|___] 

Số NCMT/PNBD tại tụ điểm trung bình trong 1 ngày:  [___|___|___] 

6. Thời điểm thuận lợi để tiếp cận: (từ mấy giờ đến mấy giờ) 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN 

       

7. Giới thiệu các tụ điểm khác: 

………………………………………………………………………………………… 

VẼ SƠ ĐỒ TỤ ĐIỂM Ở MẶT SAU (TÊN ĐƯỜNG VÀ ĐƯỜNG CẮT NGANG) 
  



 

BIỂU MẪU C7 – THỎA THUẬN THAM GIA VÒNG NHẬN DIỆN LẠI 

 

Bản thỏa thuận này có các thông tin về nghiên cứu ước tính số lượng người có 

nguy cơ cao lây nhiễm HIV. Để chắc chắn rằng anh/chị/bạn được tham gia vào nghiên 

cứu này, chúng tôi đề nghị anh/chị/bạn tự đọc hoặc chúng tôi sẽ đọc cho anh/chị/bạn 

nghe bản thỏa thuận này. 

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương hiện đang phối hợp với Trung tâm phòng, 

chống HIV/AIDS Cần Thơ tiến hành một đợt khảo sát nhằm ước tính tổng số những 

người có nguy cơ cao gây nhiễm HIV. Số liệu ước tính này sẽ được sử dụng để lập kế 

hoạch cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS cũng như ước tính và dự báo 

HIV/AIDS tại Việt Nam. 

Đề cương nghiên cứu và những câu hỏi phỏng vấn đã được Hội đồng đạo đức của 

Viện VSDTTƯ, Ủy ban Bảo vệ con người của Tổ chức Sức khỏe Gia đình Quốc tế 

(FHI) và Hội đồng xét duyệt Y đức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) 

xem xét và thông qua. Các Hội đồng đạo đức này xem xét các khía cạnh nghiên cứu để 

bảo vệ người tham gia. Nếu anh/chị/bạn có bất kỳ câu hỏi nào về quyền của mình với 

tư cách là một người tham gia nghiên cứu, anh/chị/bạn có thể liên lạc với: 

Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học, 

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, 

Số 1 Yersin, Hai Bà Trưng, Hà Nội; 

ĐT: 04.39721923, Fax: 04.39726000 

Nếu anh/chị/bạn thực sự muốn tham gia, chúng tôi sẽ hỏi anh/chị/bạn một số câu 

hỏi về hành vi của cá nhân. Chúng tôi sẽ không hỏi tên hay bất cứ một thông tin về bản 

thân của anh/chị/bạn. Các thông tin thu thập được là vô danh và chỉ có cán bộ nghiên 

cứu mới được tiếp cận. 

Anh/chị/bạn có những quyền sau: 



 

• Anh/chị/bạn có thể quyết định không tham gia vào nghiên cứu này; 

• Anh/chị/bạn có thể từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào mà chúng tôi đưa ra; 

• Anh/chị/bạn có thể quyết định dừng phỏng vấn và ra về ở bất cứ thời điểm 

nào. 

Anh/chị/bạn sẽ không được trả tiền khi tham gia nghiên cứu, nhưng sẽ nhận được 

20.000 đồng tiền hỗ trợ cho thời gian tham gia ngày hôm nay. 

Nếu anh/chị/bạn tham gia vào nghiên cứu này, nguy cơ với anh/chị/bạn là rất 

nhỏ. Việc tham gia vào nghiên cứu sẽ không mang lại ngay quyền lợi trực tiếp nhưng 

sẽ giúp cho các nhà nghiên cứu xây dựng các chương trình y tế công cộng phù hợp mà 

có thể sẽ giúp ích cho anh/chị/bạn trong tương lai. 

Anh/chị/bạn có hỏi gì về những điều tôi vừa giải thích không? 

Anh/chị/bạn có đồng ý tham gia nghiên cứu này không? (Thỏa thuận miệng) 

1. Có  2. Không 

 

Chữ ký của cán bộ lấy thỏa thuận:________________________ 

 

Ngày tháng năm: ____/____/____ 

  



 

BIỂU MẪU C8 – PHIẾU PHỎNG VẤN NHÓM NCMT VÒNG NHẬN DIỆN LẠI 
 
 

TT Câu hỏi Mã số câu trả lời  

1.  Mã số cụm |___|___|___|___|___|___|  

2.  Thứ tự đối tượng trong cụm |___|___|  

3.  Ngày phỏng vấn _____ /______/_______ 
 ngày     tháng      năm  

4.  Giới tính Nam            
Nữ       

£1    
£2    

5.  Bạn đã được người nào có thẻ nghiên 
cứu đến để phỏng vấn chưa? 

Có 
Không 

£1 (Kết thúc PV) 
£2  

6.  Bạn bao nhiêu tuổi? Tuổi    
|__|__| 99 (Không nhớ) 
(Nếu dưới 16 tuổi thì 
kết thúc PV) 

7.  Trong tháng qua, bạn có tiêm chích 
ma túy không? 

Có 
Không 

£1 
£2 (Kết thúc PV)  

8.  Bạn bắt đầu tiêm chích ma tuý vào 
tháng năm nào? 

Tháng 
 
Năm 
 

|___|___|  
(Không biết = 99) 
|___|___|___|___| 
(Không biết = 9999) 

9.  Trong 3 tháng gần đây, bạn có nhận 
được cái bật lửa nào không? 

Có 
Không 

£1 
£2 (Chuyển đến C13) 

10.  
Nếu có, bạn có mang theo không? 
(kiểm tra đúng bật lửa đã phát 
không) 

Có, đúng loại 
Không/Không đúng loại 

£1 (Chuyển đến C12) 
£2 

11.  
Trong số những vật dụng này, bạn đã 
nhận được cái nào? 
(Đưa ra ảnh của các vật dụng) 

Số thứ tự vật dụng 
trong ảnh |__|__| 99 (Không nhớ) 



 

12.  

Bạn nhận được bật lửa này từ ai? 
(không gợi ý câu trả lời, để đối 
tượng tự trả lời và đánh dấu vào một 
ô duy nhất) 

Đồng đẳng viên 
Bạn bè 
Tự mua 
Cán bộ phỏng vấn 
Khác 

£1 
£2 
£3 
£4 
£5 

13.  Bạn có sống hoặc làm việc tại Cần 
Thơ không? 

Có 
Không 

£1 
£2 (Chuyển đến C15) 

14.  Nếu có, bạn sống hoặc làm việc 
nhiều nhất ở quận/huyện nào? Q/H:……………………  

15.  

Bao nhiêu lâu bạn đến tụ điểm này 
một lần? (quán cafe/ công 
viên/đường phố...) 
(nếu địa điểm PV không cùng với nơi 
được tuyển chọn, giải thích với đối 
tượng tụ điểm được hỏi ở đây là nơi 
được tuyển chọn) 

Ít nhất 1 tuần 1 lần 
2 tuần 1 lần 
1 tháng 1 lần 
3 tháng  1 lần 

£1 
£2   
£3  
£4 

16.  Bạn có đến tụ điểm nào khác trong 
tuần qua không? 

Có 
Không 

£1    
£2    

17.  

Trong 6 tháng vừa qua, bạn có đến 
điểm tư vấn xét nghiệm HIV tự 
nguyện nào ở Cần Thơ để lấy máu 
xét nghiệm và nhận kết quả không? 

Có 
Không 

£1 
£2 (Kết thúc PV) 

18.  Nếu có, bao nhiêu lần? Lần |__|__| 99 (Không nhớ) 

 
Cán bộ phỏng vấn 
(Ký và ghi họ tên) 

 
 

  



 

BIỂU MẪU C8 – PHIẾU PHỎNG VẤN NHÓM PNBD VÒNG NHẬN DIỆN LẠI 
 
 

TT Câu hỏi Mã số câu trả lời  

1.  Mã số cụm |___|___|___|___|___|___|  

2.  Thứ tự đối tượng trong cụm |___|___|  

3.  Ngày phỏng vấn _____ /______/_______ 
 ngày     tháng       năm  

4.  
Chị/bạn đã được người nào có thẻ 
nghiên cứu đến để phỏng vấn 
chưa? 

Có 
Không 

£1 (Kết thúc PV) 
£2  

5.  Chị/bạn bao nhiêu tuổi?  

|___|___| 
(Không nhớ = 99) 
(Nếu dưới 16 tuổi thì 
kết thúc PV) 

6.  
Trong 12 tháng qua, bạn có quan 
hệ tình dục để lấy tiền hoặc vật 
chất nào khác không? 

Có 
Không 

£1 
£2 (Kết thúc PV)  

7.  Chị/bạn bắt đầu quan hệ tình dục 
lấy tiền vào tháng năm nào? 

Tháng 
 
Năm 
 

|___|___| 
(Không biết = 99) 
|___|___|___|___| 
(Không biết = 9999) 

8.  
Trong 3 tháng gần đây, chị/bạn 
có nhận được cái đèn pin nào 
không? 

Có 
Không 

£1 
£2 (Chuyển đến C12) 

9.  

Nếu có, chị/bạn có mang theo 
không? 
(kiểm tra đúng đèn pin đã phát 
không) 

Có, đúng loại 
Không/Không đúng loại 

£1 (Chuyển đến C11) 
£2 

10.  
Trong số những vật dụng này, 
chị/bạn đã nhận được cái nào? 
(đưa ra ảnh của các vật dụng) 

Số thứ tự vật dụng 
trong ảnh 

|___|___| 
Không nhớ = 99 



 

11.  

Chị/bạn nhận được đèn pin này từ 
ai? 
(không gợi ý câu trả lời, để đối 
tượng tự trả lời và đánh dấu vào 
một ô duy nhất) 

Đồng đẳng viên 
Bạn bè 
Tự mua 
Cán bộ phỏng vấn 
Khác 

£1 
£2 
£3 
£4 
£5 

12.  Chị/bạn có sống hoặc làm việc tại 
Cần Thơ không? 

Có 
Không 

£1 
£2 (Chuyển đến C14) 

13.  
Nếu có, chị/bạn sống hoặc làm 
việc nhiều nhất ở quận/huyện 
nào? 

Q/H:………………………..  

14.  

Chị/bạn thường gặp khách nhiều 
nhất ở đâu? Đây là những khách 
hàng mà chị/bạn có quan hệ tình 
dục để đổi lấy tiền hoặc hàng 
hóa. 
 
(Lựa chọn câu trả lời đúng nhất. 
Chỉ chọn một câu trả lời) 

Đường phố/công viên 
Quán cà phê 
Nhà hàng/quán bia/quán 
nhậu (không phải karaoke) 
Cơ sở massage 
Nhà hàng karaoke 
Khách sạn/nhà nghỉ 
Nhà trọ 
Qua điện thoại 
Khác (ghi rõ)....................... 

£1 
£2   
£3 
 
£4 
£5 
£6   
£7   
£8 
£9 

15.  Chị/bạn có sử dụng ma túy 
không? 

Có 
Không          

£1   
£2 (Chuyển đến C17) 

16.  Trong tháng vừa qua, chị/bạn có 
tiêm chích ma túy không? 

Có 
Không 
Không trả lời 

£1 
£2    
£3   

17.  

Bao nhiêu lâu chị/bạn đến tụ 
điểm này một lần? 
(nếu địa điểm PV không cùng với 
nơi được tuyển chọn, giải thích 
với đối tượng tụ điểm được hỏi ở 
đây là nơi được tuyển chọn) 

1 tuần 1 lần 
2 tuần 1 lần 
1 tháng 1 lần 
3 tháng  1 lần 

£1 
£2   
£3  
£4 



 

18.  

Chị/bạn có đến tụ điểm nào khác 
trong tuần qua không? 
(quán cafe/công viên/đường 
phố/quán bar/nhà 
hàng/karaoke... khác nơi được 
tuyển chọn) 

Có 
Không 

£1    
£2    

19.  

Trong 6 tháng vừa qua, chị/bạn 
có đến điểm tư vấn xét nghiệm 
HIV tự nguyện nào ở Cần Thơ để 
lấy máu xét nghiệm và nhận kết 
quả không? 

Có 
Không 

£1 
£2 

20.  Nếu có, bao nhiêu lần? Lần |___|___| 
Không nhớ = 99 

 
 

Cán bộ phỏng vấn 
     (Ký và ghi họ tên) 



 

BIỂU MẪU C9 – PHIẾU GHI NHẬN SỐ LƯỢNG TẠI TỤ ĐIỂM 

 

Ngày điều tra Mã số tụ điểm 

Số đối 
tượng đủ 

tiêu chuẩn 
(1) 

Số lượng 
được phỏng 

vấn 
(2) 

Ghi chú (số 
lượng bổ 

sung nếu có) 

___/___/____ CT MT 001 / CT MD 001    

___/___/____ |___|___|___|___|___|___|___|    

___/___/____ |___|___|___|___|___|___|___|    

___/___/____ |___|___|___|___|___|___|___|    

___/___/____ |___|___|___|___|___|___|___|    

___/___/____ |___|___|___|___|___|___|___|    

___/___/____ |___|___|___|___|___|___|___|    

___/___/____ |___|___|___|___|___|___|___|    

___/___/____ |___|___|___|___|___|___|___|    

___/___/____ |___|___|___|___|___|___|___|    

 
Cán bộ điều tra 

          (Ký và ghi họ tên) 
 
Ghi chú: 

(1) Đối tượng đủ tiêu chuẩn là những người có tiêm chích ma túy trong vòng 1 
tháng qua và từ 16 tuổi trở lên có mặt tại tụ điểm lúc tiếp cận, không tính đến 
tiêu chuẩn đã từng được phỏng vấn. 

(2) Số lượng được phỏng vấn là những người đủ tiêu chuẩn trên đây và chưa từng 
được cán bộ đến phỏng vấn. 

 
 


